
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MÊ LINH

BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC  NĂM 2025
(Đính kèm Thông báo số:               /TB - UBND ngày     /    /2025 của UBND huyện)

STT Tên đơn vị
Đề xuất
tuyển
dụng

Giáo viên

Văn hóa
TH+

Ngữ văn
THCS

Toán Tiếng
Anh GDCD Âm

nhạc
Mỹ

thuật Tin học

Tổng 107 71 6 15 3 5 1 6
I Mầm non 19 19 0 0 0 0 0
1 Chi Đông 1 1
2 Đại Thịnh A 2 2
3 Đại Thịnh B 2 2
4 Mê Linh 1 1
5 Quang Minh A 1 1
6 Quang Minh B 1 1
7 Tam Đồng 2 2
8 Tiền Phong B 1 1
9 Tiến Thắng A 1 1
10 Tiến Thắng B 2 2
11 Thạch Đà A 1 1
12 Thanh Lâm B 2 2
13 Tráng Việt 1 1
14 Văn Khê A 1 1
II Tiểu học 58 46 0 6 0 1 1 4
1 Chi Đông 4 2 1 1
2 Chu Phan 1 1
3 Đại Thịnh A 3 2 1
4 Đại Thịnh B 4 4
5 Hoàng Kim 1 1
6 Kim Hoa B 1 1
7 Liên Mạc B 2 2
8 Mê Linh 2 2
9 Quang Minh A 4 2 1 1
10 Quang Minh B 2 2
11 Tam Đồng 3 3
12 Tiền Phong A 3 3
13 Tiền Phong B 3 3
14  Tiến Thắng A 2 2
15 Tiến Thắng B 2 2
16 Tự Lập A 3 2 1
17 Tự Lập B 1 1
18  Thạch Đà B 1 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



19 Thanh Lâm A 1 1
20 Thanh Lâm B 3 2 1
21 Tráng Việt A 3 2 1
22 Tráng Việt B 2 2
23 Vạn Yên 4 3 1
24  Văn Khê B 3 3
III THCS 30 6 6 9 3 4 0 2
1 Chu Phan 1 1
2 Đại Thịnh 2 1 1
3 Hoàng Kim 1 1
4 Kim Hoa 1 1
5 Liên Mạc 3 1 1 1
6 Mê Linh 1 1
7 Phạm Hồng Thái 2 1 1
8 Quang Minh 2 0 2
9 Tiền Phong 3 2 1
10 Tiến Thắng 3 1 1 1
11 Tiến Thịnh 1 1
12 Tự Lập 1 1
13 Thanh Lâm A 1 1
14 Tráng Việt 3 1 1 1
15 Văn Khê 5 1 2 1 1
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